
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 114, đường Cổ Linh, Tổ 7, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

23/03/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN P&L GREEN

0109140904

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Trồng cỏ

0119

2. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

3. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm gỗ khác nhau, sản xuất sản 
phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện.

1629(Chính)

4. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

5. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất chổi, bàn chải bao gồm bàn chải là bộ phận 
của máy móc, bàn chải sàn cơ khí điều khiển bằng tay, giẻ lau, 
máy hút bụi lông, chổi vẽ, trục lăn, giấy thấm sơn, các loại 
chổi, bàn chải khác...; - Sản xuất các sản phẩm cho con người: 
Tẩu hút, lược, bình xịt nước hoa, lọc chân không và các bình 
chân không khác dùng cho cá nhân hoặc gia đình, tóc giả, râu 
giả, mi giả, bút kẻ lông mày; - Sản xuất các sản phẩm khác: 
Nến, dây nến và các thứ tương tự; hoa giả, vòng hoa, giỏ hoa, 
hoa nhân tạo, lá quả, vật lạ, vật gây cười, sàng, sảy, manơ 
canh...; Sản xuất ống hút bằng cỏ.

3290

6. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa;
- Môi giới mua bán hàng hóa
 (Loại trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN P&L GREEN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: P&L GREEN JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:

1/5Thời gian đăng từ ngày 23/03/2020 đến ngày 22/04/2020



7. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: - Bán buôn hạt, quả có dầu; - Bán buôn thuốc lá lá; - 
Bán buôn da sống và bì sống; - Bán buôn da thuộc;- Bán buôn 
nông, lâm sản nguyên liệu khác chưa được phân vào đâu

4620

8. Bán buôn đồ uống 4633

9. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn đồ kim chỉ: Kim, chỉ khâu...; - Bán buôn ô 
dù; - Bán buôn dao, kéo; - Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe 
đạp; - Bán buôn sản phẩm quang học và chụp ảnh (ví dụ: Kính 
râm, ống nhòm, kính lúp); - Bán buôn băng, đĩa CD, DVD đã 
ghi âm thanh, hình ảnh; - Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ 
treo tường và đồ trang sức; - Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ 
chơi, sản phẩm trò chơi; Bán buôn ống hút.

4649

11. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự; - Bán lẻ đèn và bộ đèn; - Bán lẻ dụng cụ gia đình và 
dao kéo, dụng cụ cắt, gọt; hàng gốm, sứ, hàng thủy tinh; - Bán 
lẻ sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, song, mây và 
vật liệu tết bện; - Bán lẻ thiết bị gia dụng; - Bán lẻ ống hút.

4759

12. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
 (Loại trừ hoạt động đấu giá tài sản và danh mục hàng hóa cấm 
kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện)

4773

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

14. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

15. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

16. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

17. Bốc xếp hàng hóa 5224

18. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610

19. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621
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1.900.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 190.000

20. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết:
-Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng, 
trong khoảng thời gian cụ thể; 
-Hoạt động nhượng quyển kinh doanh ăn uống, ví dụ cung cấp 
dịch vụ ăn uống cho các cuộc thi đấu thể thao hoặc những sự 
kiện tương tự trong một khoảng thời gian cụ thể. Đồ ăn uống 
thường được chế biến tại địa điểm của đơn vị cung cấp dịch 
vụ, sau đó vận chuyển đến nơi cung cấp cho khách hàng; 
-Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, ví dụ cung cấp suất ăn cho xí 
nghiệp vận tải hành khách đường sắt...; 
-Hoạt động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc thi 
đấu thể thao và các sự kiện tương tự; 
-Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng 
tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở 
nhượng quyền

5629

21. Quảng cáo
(Loại trừ các hoạt động, hàng hóa thuộc danh mục ngành nghề, 
hoạt động cấm kinh doanh)

7310

22. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

23. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

25. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân 
vào đâu

4669

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHẠM VĂN 
KIÊN

Tổ 14, Phường 
Long Biên, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

57.000 570.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 57.000 570.000.000 30,000

0240820007
53

2 HOÀNG THỊ 
TUYẾT              
      

Tổ 14, Phường 
Long Biên, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

114.000 1.140.000.000 60,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 114.000 1.140.000.000 60,000

0301820035
06
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3 PHẠM THỊ 
HUYỀN

Thôn Lầm, Xã 
Trường Sơn, 
Huyện Lục Nam, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

19.000 190.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 19.000 190.000.000 10,000

121376776

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       030182003506
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 14, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 1104-GH5 CT17- Khu đô thị Việt Hưng, Phường Việt Hưng, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG THỊ TUYẾT                    Nữ

27/09/1982 Kinh Việt Nam

12/10/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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